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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 9.178 VNĐ/kg, tăng 189 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 56.090 VNĐ/kg, tăng 12.894 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 45.120 VNĐ/kg, giảm 301 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 14.787 VNĐ/kg, giảm 478 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 40.793 VNĐ/kg, giảm 255 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 47.025 VNĐ/kg, tăng 1.793 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 22/08-28/08/2024: 1 CNY= 3.399,42 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá gừng, lê, tỏi giảm; giá cải 

thảo, chuối, xoài tăng so với 

tuần trước; 

❖ Hải Nam (Trung Quốc) thành 

công trong nhân giống chuối 

mới kháng bệnh héo vàng lá 

Fusarium; 

❖ Nam Phi tham gia vào tranh 

chấp WTO về các hạn chế 

xuất khẩu đối với trái cây có 

múi của EU; 

❖ Sản lượng trái cây năm 2024 

của Serbia dự kiến sẽ giảm 

8%; 

❖ Belarus đưa ra yêu cầu cấp 

phép tạm thời cho xuất khẩu 

cà chua. 

ĐIỂM TIN 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Sau hơn mười năm nghiên cứu, Hải Nam đã nhân 

giống thành công loại chuối mới kháng bệnh héo 

vàng lá Fusarium và hệ thống công nghệ phòng 

ngừa và kiểm soát toàn diện. Giống chuối này đã 

được quảng bá rộng rãi ở các vùng nhiệt đới của 

Trung Quốc và các nước ASEAN.  

Theo dữ liệu nghiên cứu, giống chuối kháng bệnh 

mới đã tăng năng suất cây trồng hơn 10% và tỷ 

lệ mắc bệnh trên toàn vườn chuối đã giảm 80%. 

Mới đây, giống mới này đã được Ủy ban giống 

cây trồng nhiệt đới quốc gia Trung Quốc phê 

duyệt là giống toàn quốc. Hải Nam cũng đang đẩy 

mạnh nghiên cứu mô hình trồng xen chuối - cao 

su để giải quyết bài toán nan giải “lợi nhuận cao 

su thấp” và “không có đất trồng chuối” như hiện 

nay. [2]  

Peru 

Xuất khẩu việt quất của Peru trong Quý II năm 

nay đạt 5.329 tấn và giá trị xuất khẩu đạt 29,7 triệu 

USD. So với cùng kỳ năm 2023, mặc dù giá tăng 

30% nhưng lượng xuất khẩu giảm 42% và giá trị 

xuất khẩu giảm 25%.  

Phần lớn quả việt quất Peru được xuất khẩu ở 

dạng tươi, chiếm 84% tổng lượng lô hàng, tương 

đương 3.144 tấn, với giá trị xuất khẩu đạt 24,9 

triệu USD. 

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu chính của Peru, 

chiếm 37,6% tổng lượng xuất khẩu, với khối 

lượng xuất khẩu là 1.718 tấn và giá trị xuất khẩu 

là 11,2 triệu USD (6,5 USD/kg). Đứng thứ hai là 

thị trường Trung Quốc, chiếm 8,5%,với khối 

lượng xuất khẩu 344 tấn và giá trị xuất khẩu 2,5 

triệu USD (7,33 USD/kg). [3]  

Nam Phi  

Nam Phi đã khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) tại 

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các biện 

pháp hạn chế xuất khẩu trái cây có múi của nước 

này.  

Tranh chấp này phát sinh từ những nỗ lực của EU 

nhằm giảm thiểu bệnh đốm đen cam và sâu đục 

quả táo giả, mà Nam Phi cho là "phi khoa học và 

phân biệt đối xử". Nước này lập luận rằng các 

biện pháp này, nhằm giải quyết bệnh nấm và sâu 

bệnh, đã trừng phạt không công bằng đối với xuất 

khẩu trái cây có múi của mình vì cho rằng bệnh 

đốm đen cam chỉ ảnh hưởng đến hình thức của 

quả chứ không phải chất lượng. [4]  

Serbia 

Sản lượng trái cây của Sebria năm 2024 được dự 

báo sẽ giảm từ 5-8% so với cùng kỳ năm 2023, 

đạt từ 1,22 đến 1,25 triệu tấn. Nguyên nhân được 

cho là một loạt các thách thức về khí hậu đã tác 

động đến ngành trái cây như mưa đá và nhiệt độ 

cao. 

Những điều kiện này đặc biệt ảnh hưởng đến chất 

lượng mận ở Čacak, dẫn đến tình trạng mất nước 

và quả bị héo. Vụ thu hoạch anh đào ở Serbia đã 

phải đối mặt với những trở ngại đáng kể do sương 

giá, đặc biệt là ở Šumadija và Tây Serbia. [5]  

Belarus 

Chính phủ Belarus đã ban hành quy định mới yêu 

cầu phải có giấy phép một lần khi xuất khẩu cà 

chua tươi hoặc cà chua ướp lạnh. Cụ thể, bắt đầu 

từ ngày 1/11/2024, các nhà xuất khẩu phải xin 

giấy phép này từ Bộ Quản lý chống độc quyền và 

Thương mại. Một trong những điều kiện chính là 

ít nhất 70% thị trường trong nước phải được cung 

cấp bằng cà chua sản xuất tại địa phương trước 

khi có thể cấp giấy phép xuất khẩu. Quy định này 

sẽ có hiệu lực cho đến ngày 2/3/2025 nhằm mục 

đích đảm bảo sự ổn định của thị trường trong 

nước trong thời gian này. [6] 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/9394 

[3]: https://guojiguoshu.com/article/9385 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/965

0542/south-africa-embarks-on-a-wto-dispute-

over-eu-citrus-restrictions/ 

[5]:https://www.slobodenpecat.mk/en/proizvodstv

oto-na-ovoshje-vo-srbija-godinava-e-pomalo-za-

8-otsto-od-2023-ta/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/965182
2/belarus-introduces-temporary-licensing-
requirements-for-tomato-exports/ 

  

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 25.000 VNĐ/kg, giảm 1.625 
VNĐ/kg so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.667 VNĐ/kg, tăng 308 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 74.250 VNĐ/kg, giảm 
875 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 11.000 VNĐ/kg, tăng 2.167 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 19.500 VNĐ/kg, tăng 2.875 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 23/08/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 392 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

224 xe, mặt hàng khác là 168 xe. Cụ thể: (i) tồn 348 xe tại cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 187 xe hoa quả; (ii) tồn 40 xe tại lối 

thông quan Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong 

đó có 37 xe hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 04 xe 

tại cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn 

tại lối thông quan Cốc  Nam – Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và 

cửa khẩu phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, sầu riêng 

Ri6 (loại đẹp) giảm; giá dưa 

hấu, thanh long ruột trắng, 

cà chua tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 23/08/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 392 xe, trong đó 

có 224 xe chở hoa quả; 

❖ Xuất nhập khẩu sầu riêng 

và dừa được dự báo tăng 

mạnh; 

❖ Trung Quốc mở cửa cho 

sầu riêng đông lạnh, dự 

báo xuất khẩu sầu riêng có 

thể đạt 3,5 tỷ USD. 
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Xuất nhập khẩu 

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam trong tháng 
8/2024, xuất khẩu rau quả ước đạt hơn 700 triệu 
USD, tăng 26,8% so với tháng trước và tăng 50,8% 
so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 8 tháng đầu năm, 
xuất khẩu rau quả ước đạt 4,58 tỉ USD, tăng 29,1% 
so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, nhập 
khẩu rau quả 8 tháng đạt 1,53 tỉ USD, tăng 19,2% 
so với cùng kỳ năm ngoái.  

Dự báo hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam 
sẽ tiếp tục thuận lợi trong thời gian tới nhờ nguồn 
cung nội địa dồi dào, nhu cầu các thị trường truyền 
thống và tiềm năng đều có xu hướng tăng. Với 
động lực và đà tăng trưởng như hiện nay, rau quả 
Việt Nam có thể vươn tới kim ngạch xuất khẩu kỷ 
lục 7 tỷ USD trong năm nay. [3]  

Trung Quốc mở cửa cho sầu riêng đông lạnh: 
Xuất khẩu sầu riêng có thể đạt 3,5 tỷ USD 

Trung Quốc mở cửa cho sầu riêng đông lạnh Việt 
Nam là cơ hội để các doanh nghiệp sẽ tận dụng tối 
đa nguồn nguyên liệu, lợi thế bảo quản để xâm 
nhập thị trường. 

Theo TS. Lương Ngọc Trung Lập, Chuyên gia 
phân tích thị trường nông sản, Trung Quốc là thị 
trường chủ lực của trái sầu riêng, nhu cầu của 
người tiêu dùng tại quốc gia này còn rất cao. Trong 
khi đó, Việt Nam là quốc gia có thế mạnh sản xuất 
sầu riêng, trái cây nhiệt đới, có đường biên giới 
thuận tiện giao thương. Đặc biệt, Việt Nam có lợi 
thế về giống sầu riêng phù hợp với công nghệ cấp 
đông, như Ri6, Monthong, với sản lượng tương đối 
lớn, trồng được ở nhiều vùng, thời điểm cung cấp 
gần như quanh năm. [4]  

Xuất khẩu sầu riêng đông lạnh: Khó khăn và 
thách thức 

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, sầu riêng đông 
lạnh sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo 
Luật An toàn thực phẩm của Trung Quốc. Tiêu 
chuẩn GB 2763-2021 là tiêu chuẩn quốc gia về giới 
hạn dư lượng thuốc BVTV trong thực phẩm, quy 
định hơn 10.000 mức giới hạn dư lượng tối đa đối 
với 564 loại thuốc BVTV trong danh mục 376 thực 
phẩm.  

Cơ sở chế biến sầu riêng đông lạnh phải đảm bảo 
phòng, tránh được các mối nguy về vi sinh vật, 
nấm men, nấm mốc có trong nguyên liệu khi thu 
hoạch. Quá trình vận chuyển phải tuyệt đối an 
toàn, không gây úng, thối cho sản phẩm. Đặc biệt, 
những mối nguy về dư lượng thuốc BVTV, dư 
lượng kim loại nặng... tồn dư trong quá trình canh 
tác phải được kiểm soát, phòng ngừa. Quá trình 
tách múi, tách hạt, xay nhuyễn cấp đông cũng yêu  
 

 
 
cầu cao về việc quản lý, phòng ngừa mối nguy sinh 
học, hóa học và vật lý để sản phẩm không bị nhiễm 
vi khuẩn E.Coli, Salmonella… gây tiêu chảy, nhiễm 
độc đường ruột và một số bệnh lý khác. [5]  

Dừa - giá trị xuất khẩu dự báo tăng mạnh 

Xuất khẩu dừa tươi dự báo tăng mạnh sau khi 
được Trung Quốc chính thức mở cửa thị trường, 
giá trị xuất khẩu năm 2024 có thể tăng thêm 200-
300 triệu USD và tăng trưởng mạnh trong các năm 
kế tiếp.  

Bộ Nông nghiệp và PTNT thời gian tới sẽ tiếp tục 
làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng 
Trung Quốc để đảm bảo quá trình triển khai thuận 
lợi, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân Việt 
Nam tận dụng tối đa cơ hội từ các nghị định thư 
này. [6]  

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/upload/10536
6/20240826/BC_tinh_hinh_xuat_nhap_khau_han
g_hoa_ngay_23_8_2024_29b24.pdf 

[3]:https://baomoi.com/xuat-nhap-khau-rau-qua-
tang-manh-nhung-con-so-va-du-bao-
c49987087.epi 

[4]:https://nongnghiep.vn/trung-quoc-mo-cua-cho-
sau-rieng-dong-lanh-xuat-khau-sau-rieng-co-the-
dat-den-35-ty-usd-d396767.html 

[5]:https://nongnghiep.vn/mo-toang-canh-cua-
nhung-mat-hang-ty-do-bai-2-can-co-truy-xuat-
nguon-goc-noi-bo-d396787.html 

[6]:https://nongnghiep.vn/ky-nghi-dinh-thu-xuat-
khau-dua-co-the-tang-them-200--300-trieu-usd-
trong-nam-2024-d396745.html 
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Trang 5 
 

Báo cáo số 32 (26.08.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu     26,625        25,000          -1,625 

An Giang       20,000           20,000   

Đồng Tháp       30,000           25,000          -5,000 

Tiền Giang       21,500           20,000          -1,500 

Vĩnh Long       35,000           35,000                    

Dưa hấu       8,358          8,667             308  

Cần Thơ         7,000             7,000   

Đồng Tháp       10,000           10,000   

Tiền Giang       12,150           13,000             850  

Vĩnh Long         6,000             6,000   

Bến Tre         7,000             7,000   

Hậu Giang         8,000             9,000           1,000  

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)     75,125        74,250            -875 

Cần Thơ       70,000           70,000                   

Đồng Tháp       90,000           92,000           2,000  

Tiền Giang       70,500           65,000          -5,500 

Vĩnh Long       70,000           70,000                    

Thanh long ruột trắng      8,833        11,000           2,167  

Long An         5,000             7,000           2,000  

Tiền Giang       14,500           14,000            -500 

Vĩnh Long         7,000           12,000           5,000  

Cà chua     16,625        19,500           2,875  

Cà Mau       20,000           25,000           5,000  

Tiền Giang       13,250           14,000             750  

 


